
🍎 Vui Học Bảng Nhân Chia 9 🍏
Dành cho các bạn học sinh lớp 3 (Phạm vi 1000)

1. Ôn tập Bảng Nhân và Bảng Chia 9

Bảng Nhân 9 ✖️

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

Bảng Chia 9 ➗

9 : 9 = 1

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

90 : 9 = 10

2. Bài Tập Trắc Nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 9 x 3 là bao nhiêu?

 A. 18      B. 27      C. 36

Câu 2: Phép tính 45 : 9 có kết quả là:

 A. 4      B. 5      C. 6

Câu 3: 9 x 5 = ?

 A. 40      B. 45      C. 50

Câu 4: Điền số thích hợp: 81 : ... = 9

 A. 8      B. 9      C. 7

Câu 5: Số nào nhân với 9 thì bằng 72?

 A. 8      B. 7      C. 9



Câu 6: 63 quả táo chia đều 9 rổ. Mỗi rổ có mấy quả?

 A. 6      B. 7      C. 8

Câu 7: Phép tính nào có kết quả lớn nhất?

 A. 9 x 2      B. 36 : 9      C. 9 x 4

Câu 8: Sợi dây dài 54cm được cắt thành 9 đoạn bằng nhau. Mỗi đoạn dài:

 A. 5 cm      B. 6 cm      C. 7 cm

Câu 9: Điền số thích hợp: ... : 9 = 4

 A. 36      B. 45      C. 27

Câu 10: Trong vườn có 9 hàng cây, mỗi hàng có 8 cây. Tổng số cây là:

 A. 72 cây      B. 81 cây      C. 64 cây

3. Bài Tập Tự Luận

Câu 1: Tính nhẩm:

a) 9 x 4 = b) 54 : 9 = 

c) 9 x 7 = d) 27 : 9 = 

Câu 2: Điền số thích hợp:

a) 9 x  = 63 b)  : 9 = 2

Câu 3: Tính giá trị biểu thức:

a) 9 x 5 + 15 = .............. b) 72 : 9 - 4 = ..............

c) 9 x 8 + 250 = .............. d) 63 : 9 + 485 = ..............

e) 9 x 9 - 36 = .............. f) 81 : 9 + 799 = ..............

Câu 4: Cửa hàng có 9 thùng nước ngọt, mỗi thùng có 10 lon. Hỏi có tất cả bao nhiêu

lon?

Bài giải...



Câu 5: Cô có 45 quyển vở, chia đều cho 9 bạn. Mỗi bạn nhận mấy quyển?

Bài giải...

Câu 6: Tìm x: x : 9 = 10

Câu 7: Lớp 3A có 36 bạn, chia đều thành các nhóm 9 bạn. Hỏi có mấy nhóm?

Bài giải...

Câu 8: Trang trại có 9 chuồng gà, mỗi chuồng 8 con. Sau đó mua thêm 150 con nữa.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải...

Câu 9: Cuộn dây điện dài 850m. Bác thợ điện cắt ra 9 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. Hỏi

cuộn dây điện còn lại dài bao nhiêu mét?

Bài giải...

Câu 10: Cửa hàng có 150kg gạo, đã bán 78kg. Số gạo còn lại chia đều vào 9 túi. Hỏi

mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải...

Hoàn thành bài tập xuất sắc nhé! 🌟


